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Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cựu học viên về chương trình đào tạo ngành Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Hóa học năm 2024

Tên chương trình đào tạo (CTĐT): Lý luận & phương pháp dạy học Bộ môn Hóa học.
Mã số CTĐT: 60.14.01.11
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 
Tổng số tín chỉ: 61 
Đơn vị đào tạo: Khoa Hóa học - Trường: Đại học Vinh 
Website (địa chỉ website có CTĐT): http://vinhuni.edu.vn 
Tên tổ chức/cá nhân phê duyệt CTĐT: Hội đồng KH và ĐT Trường Đại học Vinh 
Thông tin người phụ trách CTĐT: 
- Họ và tên: Cao Cự Giác 
- Điện thoại:  0913504617
- Email: giaccc@vinhuni.edu.vn 
Đường link khảo sát: https://khaosat.vinhuni.edu.vn/forms/sdhbaocao.aspx#
I.Thông tin chung về người được khảo sát 
Để tiến hành lấy ý kiến các cựu học viên cao học ngành Lý luận & phương pháp dạy học Bộ môn Hóa học. Khoa Hóa học đã tiến hành xây dựng kế hoạch và mẫu phiếu và gửi tới cựu học viên.
Có tổng số 23 cựu học viên được gửi nội dung khảo sát, số cựu học viên tham gia trả lời phiếu khảo sát là 20 người, chiếm tỷ lệ 86,96%  (chi tiết danh sách người tham gia trả lời khảo sát ở phần phụ lục báo cáo này). 
- Trong lĩnh vực I (khảo sát về nội dung CTĐT), người tham gia khảo sát mức độ đồng ý của mình về các nội dung cụ thể, bằng cách chọn một trong các mức từ 1 đến 5 với quy ước: 
1  Hoàn toàn không đồng ý;   2  Không đồng ý;   3  Đồng ý một phần;   4   Đồng ý; 5  Hoàn toàn đồng ý.
	- Trong lĩnh vực khảo sát II (khảo sát về mức độ đạt hay không đạt CĐR), người tham gia khảo sát mức độ đồng ý của mình về các nội dung cụ thể, bằng cách chọn một trong các mức từ 1 hoặc 2 với quy ước: 
	1   Đạt;   2   Không đạt.
- Trong lĩnh vực khảo sát III (khảo sát về sự thay đổi, thăng tiến trong công việc), người tham gia khảo sát về sự thay đổi, thăng tiến trong công việc, bằng cách chọn một trong các mức từ 1 hoặc 2 với quy ước: 
	1  Có;   2   Không có.
II. Tổng hợp thông tin phiếu và kết quả khảo sát 
2.1. Nội dung câu hỏi và trả lời khảo sát
2.1.1. Khảo sát về nội dung chương trình đào tạo 
	Nội dung câu hỏi
	Kết quả khảo sát

	I. Nội dung chương trình đào tạo
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý

	Hoàn toàn không đồng ý

	1. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng.
	80%
	20%
	0%
	0%
	0%

	2. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường có chiến lược dạy-học và phương pháp kiểm tra-đánh giá hợp lý
	85%
	15%
	0%
	0%
	0%

	3. Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường cân đối, hợp lý
	70%
	30%
	0%
	0%
	0%

	4. Số lượng học phần học tập, số lượng tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ là phù hợp
	75%
	25%
	0%
	0%
	0%

	5. Thời gian đào tạo của chương trình là phù hợp
	85%
	15%
	0%
	0%
	0%

	6. Tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp hợp lý và hiệu quả
	70%
	30%
	0%
	0%
	0%

	7. Kiến thức, kỹ năng học được ở trường giúp anh/chị dễ dàng phát triển nghề nghiệp và năng lực học tập suốt đời
	75%
	25%
	0%
	0%
	0%

	8. Kiến thức trong các học phần và luận văn tốt nghiệp giúp anh/chị dễ dàng phát triển nghề nghiệp
	70%
	25%
	5%
	0%
	0%

	9. Năng lực ngoại ngữ được tích lũy tại trường đáp ứng yêu cầu công việc của anh/chị
	60%
	35%
	5%
	0%
	0%

	10. Các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, giao tiếp-thuyết trình, tư duy phản biện, nghiên cứu khoa học,...) được đào tạo tại trường đáp ứng yêu cầu công việc của anh/chị
	70%
	30%
	0%
	0%
	0%

	11. Anh/chị hài lòng với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường mà anh/chị đã học
	70%
	30%
	0%
	0%
	0%


Kết quả khảo sát mức độ hài lòng cựu học viên về nội dung chương trình đào tạo ngành Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Hóa học được thể hiện trong các Hình 1 sau đây

[bookmark: OLE_LINK1]Hình 1. Khảo sát mức độ hài lòng về nội dung chương trình đào tạo
Với nội dung khảo sát về nội dung chương trình đào tạo ngành LL&PPDH Bộ môn Hóa học, phần lớn cựu học viên đều hài lòng với nội dung của CTĐT, mức độ hài lòng ở mức cao. Mức không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý đều 0%.
2.1.2. Khảo sát về CĐR chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu
	Nội dung câu hỏi
	Kết quả khảo sát

	II. Nội dung chuẩn đầu ra theo định hướng nghiên cứu
	Đạt
	Không đạt

	 1. Tổng quan được kiến thức nâng cao của khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học
	85%
	15%

	2. Phân tích và tổng hợp được kiến thức hoá học chuyên sâu trong nghiên cứu dạy học hoá học
	85%
	15%

	3. Tổng quan được một số hướng nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ trong nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học
	85%
	15%

	4. Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu trong khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học
	85%
	15%

	5. Thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học
	85%
	15%

	6. Đạt trình độ tiếng Anh và công nghệ thông tin theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong học tập và công tác
	85%
	15%

	7. Thể hiện được năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học
	85%
	15%

	8. Hình thành ý tưởng và thiết kế được các hoạt động nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học
	85%
	15%

	9. Triển khai và vận hành được được các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học
	85%
	15%


Kết quả khảo sát mức độ hài lòng về CĐR theo định hướng nghiên cứu chương trình đào tạo ngành Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Hóa học được thể hiện trong Hình 2 sau đây:

Hình 2. Khảo sát CĐR Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu
Với nội dung khảo sát về CĐR theo định hướng nghiên cứu chương trình đào tạo ngành LL&PPDH Bộ môn Hóa học, 85% cựu học viên đều hài lòng với CĐR của CTĐT, mức độ đánh giá không đạt là 15%.  
2.1.3. Khảo sát về CĐR chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng
	Nội dung câu hỏi
	Kết quả khảo sát

	II. Nội dung chuẩn đầu ra theo định hướng ứng dụng
	Đạt
	Không đạt

	PLO1. Tổng quan được kiến thức nâng cao của khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học
	80%
	20%

	PLO2. Áp dụng được kiến thức hoá học chuyên sâu trong thực tiễn dạy học hoá học
	80%
	20%

	3. Tổng quan được một số hướng nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ trong thực tiễn dạy học hoá học
	80%
	20%

	4. Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học trong thực tiễn dạy học
	80%
	20%

	5. Thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động dạy học hoá học
	80%
	20%

	6. Đạt trình độ tiếng Anh và công nghệ thông tin theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong học tập và công tác
	75%
	25%

	7. Thể hiện được năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động dạy học hoá học và nghiên cứu ứng dụng
	80%
	20%

	8. Hình thành ý tưởng và thiết kế được các hoạt động dạy học bộ môn Hoá học
	80%
	20%

	9. Triển khai và vận hành được được các ứng dụng dạy học hoá học
	85%
	15%


Kết quả khảo sát mức độ hài lòng về CĐR theo định hướng ứng dụng chương trình đào tạo ngành Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Hóa học được thể hiện trong Hình 3 sau đây: 

Hình 3. Khảo sát CĐR Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng

Với nội dung khảo sát về CĐR theo định hướng ứng dụng chương trình đào tạo ngành LL&PPDH Bộ môn Hóa học, trên 75 % cựu học viên đều hài lòng với CĐR của CTĐT, mức độ đánh giá không đạt dưới 25%.  
2.1.4. Khảo sát về thay đổi thăng tiến trong công việc
	Nội dung câu hỏi
	Kết quả khảo sát

	III. Thay đổi, thăng tiến công việc
	Có
	Không 

	1. Sau khi tốt nghiệp trình độ thạc sĩ anh/chị có thay đổi vị trí việc làm không
	15%
	85%

	2. Từ khi tốt nghiệp trình độ thạc sĩ anh/chị có thăng tiến trong công việc không
	75%
	25%


Kết quả khảo sát sự thay đổi, thăng tiến trong công việc của cựu học viên ngành Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Hóa học được thể hiện trong các Hình 3 sau đây: 

Hình 3. Khảo sát về sự thay đổi, thăng tiến trong công việc
Với nội dung khảo sát thay đổi, thăng tiên trong công việc của cựu học viên ngành LL&PPDH Bộ môn Hóa học, có 15% thay đổi công việc sau khi tốt nghiệp; có 75% thăng tiến trong công việc sau khi tốt nghiệp. Điều là điều đáng ghi nhận thể hiện sự đóng góp của CTĐT vào sự thăng tiến trong công việc sau khi tốt nghiệp của người học. 









Hình 1. Khảo sát mức độ hài lòng về nội dung chương trình đào tạo

Hoàn toàn đồng ý	
1. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng	2. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường có chiến lược dạy-học và phương pháp kiểm tra-đánh giá hợp	3. Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường cân đối, hợp lý	4. Số lượng học phần học tập, số lượng tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ là phù hợp	5. Thời gian đào tạo của chương trình là phù hợp	6. Tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp hợp lý và hiệu quả	7. Kiến thức, kỹ năng học được ở trường giúp anh/chị dễ dàng phát triển nghề nghiệp và năng lực học tập suốt đời.	8. Kiến thức trong các học phần và luận văn tốt nghiệp giúp anh/chị dễ dàng phát triển nghề nghiệp.	9. Năng lực ngoại ngữ được tích lũy tại trường đáp ứng yêu cầu công việc của anh/chị	10. Các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, giao tiếp-thuyết trình, tư duy phản biện, nghiên cứu khoa học,...) được đào tạo t	11. Anh/chị hài lòng với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường mà anh/chị đã học	0.8	0.85	0.7	0.75	0.85	0.7	0.75	0.7	0.6	0.7	0.7	Đồng ý	
1. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng	2. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường có chiến lược dạy-học và phương pháp kiểm tra-đánh giá hợp	3. Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường cân đối, hợp lý	4. Số lượng học phần học tập, số lượng tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ là phù hợp	5. Thời gian đào tạo của chương trình là phù hợp	6. Tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp hợp lý và hiệu quả	7. Kiến thức, kỹ năng học được ở trường giúp anh/chị dễ dàng phát triển nghề nghiệp và năng lực học tập suốt đời.	8. Kiến thức trong các học phần và luận văn tốt nghiệp giúp anh/chị dễ dàng phát triển nghề nghiệp.	9. Năng lực ngoại ngữ được tích lũy tại trường đáp ứng yêu cầu công việc của anh/chị	10. Các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, giao tiếp-thuyết trình, tư duy phản biện, nghiên cứu khoa học,...) được đào tạo t	11. Anh/chị hài lòng với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường mà anh/chị đã học	0.2	0.15	0.3	0.25	0.15	0.3	0.25	0.25	0.35	0.3	0.3	Đồng ý một phần	
1. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng	2. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường có chiến lược dạy-học và phương pháp kiểm tra-đánh giá hợp	3. Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường cân đối, hợp lý	4. Số lượng học phần học tập, số lượng tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ là phù hợp	5. Thời gian đào tạo của chương trình là phù hợp	6. Tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp hợp lý và hiệu quả	7. Kiến thức, kỹ năng học được ở trường giúp anh/chị dễ dàng phát triển nghề nghiệp và năng lực học tập suốt đời.	8. Kiến thức trong các học phần và luận văn tốt nghiệp giúp anh/chị dễ dàng phát triển nghề nghiệp.	9. Năng lực ngoại ngữ được tích lũy tại trường đáp ứng yêu cầu công việc của anh/chị	10. Các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, giao tiếp-thuyết trình, tư duy phản biện, nghiên cứu khoa học,...) được đào tạo t	11. Anh/chị hài lòng với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường mà anh/chị đã học	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	Không đồng ý	
1. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng	2. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường có chiến lược dạy-học và phương pháp kiểm tra-đánh giá hợp	3. Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường cân đối, hợp lý	4. Số lượng học phần học tập, số lượng tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ là phù hợp	5. Thời gian đào tạo của chương trình là phù hợp	6. Tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp hợp lý và hiệu quả	7. Kiến thức, kỹ năng học được ở trường giúp anh/chị dễ dàng phát triển nghề nghiệp và năng lực học tập suốt đời.	8. Kiến thức trong các học phần và luận văn tốt nghiệp giúp anh/chị dễ dàng phát triển nghề nghiệp.	9. Năng lực ngoại ngữ được tích lũy tại trường đáp ứng yêu cầu công việc của anh/chị	10. Các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, giao tiếp-thuyết trình, tư duy phản biện, nghiên cứu khoa học,...) được đào tạo t	11. Anh/chị hài lòng với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường mà anh/chị đã học	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hoàn toàn không đồng ý	
1. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng	2. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường có chiến lược dạy-học và phương pháp kiểm tra-đánh giá hợp	3. Nội dung, cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường cân đối, hợp lý	4. Số lượng học phần học tập, số lượng tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ là phù hợp	5. Thời gian đào tạo của chương trình là phù hợp	6. Tổ chức thực hiện luận văn tốt nghiệp hợp lý và hiệu quả	7. Kiến thức, kỹ năng học được ở trường giúp anh/chị dễ dàng phát triển nghề nghiệp và năng lực học tập suốt đời.	8. Kiến thức trong các học phần và luận văn tốt nghiệp giúp anh/chị dễ dàng phát triển nghề nghiệp.	9. Năng lực ngoại ngữ được tích lũy tại trường đáp ứng yêu cầu công việc của anh/chị	10. Các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, giao tiếp-thuyết trình, tư duy phản biện, nghiên cứu khoa học,...) được đào tạo t	11. Anh/chị hài lòng với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Nhà trường mà anh/chị đã học	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Khảo sát cựu HV về Chuẩn đầu ra theo định hướng nghiên cứu

Đạt	
 1. Tổng quan được kiến thức nâng cao của khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	2. Phân tích và tổng hợp được kiến thức hoá học chuyên sâu trong nghiên cứu dạy học hoá học	3. Tổng quan được một số hướng nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ trong nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	4. Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu trong khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	5. Thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	6. Đạt trình độ tiếng Anh và công nghệ thông tin theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong học tập và công tác	7. Thể hiện được năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	8. Hình thành ý tưởng và thiết kế được các hoạt động nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	9. Triển khai và vận hành được được các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	Không đạt	
 1. Tổng quan được kiến thức nâng cao của khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	2. Phân tích và tổng hợp được kiến thức hoá học chuyên sâu trong nghiên cứu dạy học hoá học	3. Tổng quan được một số hướng nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ trong nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	4. Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu trong khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	5. Thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	6. Đạt trình độ tiếng Anh và công nghệ thông tin theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong học tập và công tác	7. Thể hiện được năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	8. Hình thành ý tưởng và thiết kế được các hoạt động nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	9. Triển khai và vận hành được được các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học hoá học	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	



Khảo sát cựu HV về Chuẩn đầu ra theo định hướng ứng dụng

Đạt	
1. Tổng quan được kiến thức nâng cao của khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	2. Áp dụng được kiến thức hoá học chuyên sâu trong thực tiễn dạy học hoá học	3. Tổng quan được một số hướng nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ trong thực tiễn dạy học hoá học	4. Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học trong thực tiễn dạy học	5. Thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động dạy học hoá học	6. Đạt trình độ tiếng Anh và công nghệ thông tin theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong học tập và công tác	7. Thể hiện được năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động dạy học hoá học và nghiên cứu ứng dụng	8. Hình thành ý tưởng và thiết kế được các hoạt động dạy học bộ môn Hoá học	9. Triển khai và vận hành được được các ứng dụng dạy học hoá học	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.75	0.8	0.8	0.85	Không đạt	
1. Tổng quan được kiến thức nâng cao của khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học	2. Áp dụng được kiến thức hoá học chuyên sâu trong thực tiễn dạy học hoá học	3. Tổng quan được một số hướng nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ trong thực tiễn dạy học hoá học	4. Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học trong thực tiễn dạy học	5. Thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động dạy học hoá học	6. Đạt trình độ tiếng Anh và công nghệ thông tin theo quy định, đáp ứng yêu cầu trong học tập và công tác	7. Thể hiện được năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động dạy học hoá học và nghiên cứu ứng dụng	8. Hình thành ý tưởng và thiết kế được các hoạt động dạy học bộ môn Hoá học	9. Triển khai và vận hành được được các ứng dụng dạy học hoá học	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.25	0.2	0.2	0.15	



Khảo sát cựu HV về sự thay đổi, thăng tiến trong công việc

Sau khi tốt nghiệp trình độ thạc sĩ anh/chị có thay đổi vị trí việc làm không	
Có	Không	0.15	0.85	 Từ khi tốt nghiệp trình độ thạc sĩ anh/chị có thăng tiến trong công việc không	
Có	Không	0.75	0.25	
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